
Ma trận đề thi chọn HSG cấp trường năm học 2020 – 2021 

Khối 10. Môn Vật lý 

( Đề có 5 câu, mỗi câu 4 điểm – thời gian làm bài 150 phút) 

 

Câu Nội dung  ý Mức độ vận dụng Điểm 

1 Động học 

a.  Vận dụng thấp 1 

b.  Vận dụng thấp 1 

c.  Vận dụng cao 2 

2 Động học 

a.  Vận dụng thấp 1 

b.  Vận dụng thấp, cao kết hợp 1,5 

c.  Vận dụng thấp cao kết hợp 1,5 

3 Động lực học 

a.  Vận dụng thấp 1 

b.  Vận dụng vừa 1 

c.  Vận dụng cao 2 

4 Cân bằng vật rắn 

a.  Vận dụng thấp 1 

b.  Vận dụng thấp, cao kết hợp 1,25 

c.  Vận dụng vừa, cao kết hợp 1,75 

5 
Các định luật bảo toàn kết hợp  

chuyển động 

a.  Vận dụng thấp và cao kết hợp 2 

b.  Vận dụng vừa 1 

 Vận dụng vừa 1 

 

Lưu ý: Nội dung đề ra từ chương I đến hết ĐLBT Động lượng. 

  



SỞ GD VÀ ĐT HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN-

THẠCH THẤT 

 

 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG 

- NĂM HỌC 2020 – 2021  

  

MÔN THI: VẬT LÍ 10 

Thời gian làm bài: 150 phút 

(Không kể thời gian phát đề) 

Đề thi gồm: 01 trang 

Câu 1(4 điểm): Hai xe mô tô chạy theo hai con đường thẳng vuông góc với nhau và cùng tiến về một ngã tư 

(giao điểm của hai con đường). Xe 1 chạy từ hướng Đông sang hướng Tây với vận tốc là 60 km/h. Xe 2 chạy 

từ hướng Bắc về hướng Nam với vận tốc là 40 km/h. Lúc 8h sáng xe 1 và xe 2 còn cách ngã tư lần lượt là 8 

km và 7,5 km. Chọn gốc tọa độ O tại ngã tư trục Ox và Oy cùng hướng chuyển động của xe 1 và xe 2 mốc 

thời gian là lúc 8giờ. 

a. Tìm khoảng cách hai xe lúc 8 giờ 

b. Lập phương trình chuyển động của hai xe? 

c. Tìm thời điểm mà khoảng cách hai xe:  + Nhỏ nhất? 

                                                                + Bằng khoảng cách của chúng lúc 8 giờ? 

Câu 2(4 điểm): Một hòn bi A được bắn thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc đầu là 60m/s. Bỏ qua sức 

cản của không khí, lấy g = 10 m/s2. Chọn gốc tọa độ ở mặt đất, chiều dương hướng thẳng đứng lên trên, mốc 

thời gian là lúc bắn bi A. 

a. Viết phương trình chuyển động, phương trình vận tốc của bi A? 

b. Tìm thời gian chuyển động, quãng đường đi của bi A cho đến khi nó có tốc độ 20m/s? 

c. Giả sử khi bi A bắt đầu rơi xuống, từ mặt đất ta ném hòn bi B thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu là 

45 m/s. Tìm thời điểm và vận tốc của hai bi khi chúng có cùng độ cao?  

Câu 3(4 điểm): Hai vật A, B có khối lượng m1 = m2 = m = 4 kg được đặt trên mặt bàn nằm ngang và nối với 

nhau bằng một sợi dây mảnh vắt qua ròng rọc cố định (như hình vẽ), vật B đủ dài. Hệ số ma sát ở các mặt tiếp 

xúc đều bằng 0,2. Bỏ qua khối lượng và ma sát ở ròng rọc. Tác dụng vào A một lực F = 36N có phương nằm 

ngang. 

a. Kể tên các lực tác dụng lên mỗi vật A, B? 

b. Biểu diễn các lực tác dụng lên vật A, B? 

c. Tính gia tốc của mỗi vật và lực căng của sợi dây?   

Câu 4(4 diểm): Một thanh rắn AB dài 1m có khối lượng 5kg  

được treo (hv). Đầu A được gắn vào tường nhờ một bản lề, đầu B  

được nâng bởi một sợi dây nhẹ, không dãn BC sao cho AC = AB.  

Trọng tâm của thanh cách A 60cm, cách đầu B 40cm. góc α = 300.  

a. Chỉ ra các lực tác dụng lên thanh AB? 

b. Biểu diễn các lực tác dụng lên thanh AB? 

c. Xác định lực mà thanh AB tác dụng lên bản lề tại A 

 

 

Câu 5 ( 4 điểm): Một quả đạn pháo có khối lượng 1 kg được bắn thẳng đứng lên cao, từ mặt đất với tốc độ 

ban đầu là 600 m/s. Khi lên đến điểm cao nhất thì nó nổ thành ba mảnh. Mảnh m1 = 600g bay thảng đứng 

xuống dưới với tốc độ đầu v01 = 100 m/s. Mảnh m2 = 150g bay lên theo phương hợp với phương ngang một 

góc 300 với tốc độ đầu v02 = 800 m/s. 

a. Tìm hướng và tốc độ đầu của mảnh thứ 3? 

b. Lập phương trình quỹ đạo của mảnh thứ 3? 

c. Tìm thời gian rơi và tốc độ của mảnh thứ 3 cho tới khi chạm đất? 

.............................Hết................................ 

( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm )  
Họ và tên thí sinh: ................................................Số báo danh: ............................ 

Họ và tên, chữ kí CBCT 1: .................................................................................. 

Họ và tên, chữ kí CBCT 2: .................................................................................. 

 



 

 

Đáp án chấm Thi hsg cấp trường năm học 2020 - 2021 

Câu  Điểm 

1 

a. 

+ Có  x0 = - 8 km; y0 = 7,5 km                        Vẽ hình 

 

=> Khoảng cách ban đầu gữa hai xe:   

           d0 = √𝑥0
2 + 𝑦0

2 

           d0 = √82 + 7,52 = 10,966 km. 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

b 
+ Phương trình của Xe 1:   x = x0 + v1.t = - 8 + 60.t ( km) 

+ Phương trình của Xe 2: y = y0 + v2.t = - 7,5 + 40.t ( km). 

0,5 

0,5 

c 

+ Khoảng cách giữa hai xe: d = √𝑥2 + 𝑦2. 

+ Thay phương trình:   d = √(𝑥0 + 𝑣1. 𝑡)
2 + (𝑦0 + 𝑣2. 𝑡)

2  

 d = √(𝑣1
2 + 𝑣2

2). 𝑡2 + 2(𝑥0𝑣1 + 𝑦0𝑣2). 𝑡 + (𝑥0
2 + 𝑦0

2) 

+ Biểu thức trong căn là phương trình bậc 2 có hệ số a = (v1
2+ v2

2) >0  

 dmin  khi    t = -  
2(𝑥0𝑣1+𝑦0𝑣2)

2(𝑣1
2+𝑣2

2)
 =….. = 0,15 h = 9 phút 

 Lúc 8h9’ khoảng cách 2 xe là nhỏ nhất. 

+Thời điểm khoảng cách 2 xe bằng khoảng cách lúc 8h:  d = d0 = √𝑥0
2 + 𝑦0

2  

  (𝑣1
2 + 𝑣2

2). 𝑡2 + 2(𝑥0𝑣1 + 𝑦0𝑣2). 𝑡 = 0             

 t = -  
2(𝑥0𝑣1+𝑦0𝑣2)

(𝑣1
2+𝑣2

2)
 = .... 0,3 h = 18 phút 

 Lúc 8h18 phút khoảng cách 2 xe bằng khoảng cách lúc 8h. 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

2 

a 

+ y01 = y02 = 0; v01 = 60 m/s; v02 = 45 m/s; a1 = a2 = - g = -10 m/s2.  

t01 = 0; t02 = 
−𝑣01

𝑎1
  = 6 s. Lập phương trình y1 và v1 

+ y1 = y01 +v1.t + 0,5a1t2
  => y1 =60.t – 5.t2 (m) 

+ v1 = v01 + a1.t               => v1 = 60 -10.t  ( m/s) 

 

 

 

0,5 

0,5 

b 

+ Khi bi A có tốc độ 20 m/s  v1  = 60 -10.t  = ± 20 => t1 = 4s và t1’= 8 s. 

+ t1 = 4s (vật đang đi lên):   S1 = | y1 – y01| = | 60.4 – 5.42| = 160 m. 

+ t1’ = 8s(vật đang đi xuống): S1’ = ymax + ymax –y1’. 

Với ymax = 
− 𝑣01

2

2𝑎
 = ... = 180m;  y1’= 60.8 – 5.82 = 160 => S1’ =... = 200 m.  

0,5 

0,5 

 

0,5 

c + Phương trình chuyển động và phương trình vận tốc của bi B: 

                y2 = y02 + v2(t – t02)+ 0,5a2(t – t02)2 = 45(t - 6) – 5(t – 6)2   (m) 

                v2 = v02 + a2(t – t02)  = 45 -10( t – 6)   ( m/s). 

+ Khi 2 bi có cùng độ cao:  y1 = y2    60.t – 5.t2  = 45(t - 6) – 5(t – 6)2 => t = 10s. 

+ Vận tốc của hai bi: v1 = 60 – 10.10 = - 40 m/s;     v2 = 45 -10(10 – 6) = 5 m/s.   

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

3 

a 

+ Các lực tác dụng lên A: F,T, P1, N1, Fms1(giữa A và B). Trong đó P1, N1 cân bằng. 

+ Các lực tác dụng lên B: T, Fms1, Lực nén P1( của A tác dụng), P2, N2, Fms2 ( giữa 

B mà mp ngang). Trong đó N2 = P1 + P2 

0,5 

 

0,5 

b 

 

 

 

 

 

Mỗi 

hình 

0,5 



 

 

c 

Chọn trục tọa độ trùng với hướng chuyển động của mỗi vật:  

+ Áp dụng định luật II Niu tơn cho mỗi vật: a1 = a2 = a 

  Vật A:     F – T – Fms1 = m.a                      F – T – μmg = m.a    (1) 

  Vật B:     T – Fms1 – Fms2 = m.a                  T – μmg – 2μmg = m.a    (2) 

+ Công hai vế của (1) và (2):  F – 4 μmg = 2ma  => a = 
𝐹−4𝜇𝑚.𝑔

2.𝑚
  = 0,5  m/s2. 

+ Từ (2) => T = m.a + 3μmg = 4.0,5 +3.0,2.4.10 = 26 N. 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

4 

a 

Các lực tác dụng lên thanh AB: 

Trọng lực: 𝑃⃗ , Lực căng sợi dây BC: 𝑇⃗ , Phản lực của tường tại A: 𝑁⃗⃗  
 

Mỗi lực 

: 0,25  

b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 

1,25 

C 

  Áp dụng quy tắc mô men lực đối với trục quay tại A: 

+ 𝑇⃗  có tay đòn là d1 = AH = AC.sin300 = 0,5 m. MT = T.d1. 

+ 𝑃⃗  có tay đòn là d2 = DG = AG.sin600 = 0,3.√3 m. MP = P.d2. 

Thanh AB cân bằng: MT = MP  T.d1 = P.d2   => T = … = 30√3 (N). 

 Áp dụng điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song 

song ta có:  

+ 𝑇⃗ + 𝑁⃗⃗  + 𝑃⃗  = 0⃗   =>   𝑇⃗ + 𝑁⃗⃗  = - 𝑃⃗     

+ Theo hình vẽ ta có: N2 = T2+P2 – 2.T.P.cos300   =>  N = 10√7  (N) 

 Áp dụng định luật III Niu tơn: Thanh AB tác dụng lên bản lề một lực 𝑄⃗  trực 

đối với  𝑁⃗⃗   => Q = 10√7 (N) và có chiều như hình vẽ. 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 

 

 

 

0,75 

 

0,5 

5 a 

+ Chọn hệ trục Oy thẳng đứng hướng lên trên, gốc tọa độ tại mặt đất( điểm bắn 

đạn) 

+ Điểm cao nhất mà đạn lên tới: hmax = y khi v = 0 

             hmax = 
𝑣0
2

2.𝑔
  = 

6002

20
 = 18000 m. 

+ Coi hệ đạn nổ là hệ kín: Động lượng của hệ dược bảo toàn 

𝑝𝑡⃗⃗  ⃗ =  0⃗  
Động lượng của mảnh 1: p1 = m1v01 = 0,6.100 = 60 kgm/s. 

Động lượng của mảnh 2: p2 = m2v02 = 0,15.800 = 120 kgm/s. 

Động lượng của mảnh 3: p3 = m3v03       

Ta có  𝑝𝑠⃗⃗  ⃗ = 𝑝1⃗⃗  ⃗ +  𝑝2⃗⃗⃗⃗ +  𝑝3⃗⃗⃗⃗   
AD ĐLBT động lượng: 𝑝𝑡⃗⃗  ⃗ =  𝑝𝑡⃗⃗  ⃗    

 𝑝1⃗⃗  ⃗ +  𝑝2⃗⃗⃗⃗ +  𝑝3⃗⃗⃗⃗  = 0⃗  =>  𝑝1⃗⃗  ⃗ +  𝑝2⃗⃗⃗⃗ =  − 𝑝3⃗⃗⃗⃗  ( vẽ hình) 

+ Theo hình vẽ: 𝑝3⃗⃗⃗⃗  ( hay 𝑣03⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) có phương nằm ngang  

 

 

0,5 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

Hv:0,25 



 Và  p3= √𝑝2
2 − 𝑝1

2 = … = 60√3 kgm/s. 

 v03 = p3/m3 =  240√3 m/s. 

 + KL: mảnh 3 bay theo phương ngang với vận tốc đầu v03 = 240√3 m/s. 

 

0,25 

 

0,25 

b 

Chọn hệ quy chiếu oxy’ cho mảnh 3(Gốc tọa độ tại điểm nổ; oy’:hướng thẳng đứng 

xuống dưới, ox nằm ngang cùng hướng với 𝑣03⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ). 
+ Theo phương ox: x = v03.t. 

+ Theo phương oy’: y’ = 0,5g.t2 

 Phương trình quỹ đạo của m3:  y’ = 
𝑥2

34560
  (m) 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

c 

+ Thời gian rơi của m3:  t = √
2.ℎ𝑚𝑎𝑥

𝑔
  = √

2.18000

10
 = 60 (s) 

+ Tốc độ của m3 khi chạm đất: 

         v3 = √𝑣03
2 + (𝑔. 𝑡)2 = √(240√3)2 + 6002 = 730 m/s 

Hoặc áp dụng định lí động năng: Wđ3 – Wđ03= m3.g.hmax => 𝑣3
2 - 𝑣03

2  = 2.g.hmax  

 v3 = ... = 730 m/s.  

 

0,5 

 

 

 

0,5 

                  

   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


